
                

                

                

 

       s : 25/2020/DS-ST 

Ngày  22 - 9 - 2020 

V/v tra h chấp hợp đồ g vay 

tài s  . 

                                    

        -       -           

 

 

 
 

NHÂN DANH 

                                        

 

                                                

-                                            

           -                  :  à Nguyễ  Thị Mùi. 

                     :  

Ô g Phạm Xuâ  Hào, 

Bà Nguyễ  Thị Nga. 

- Thư ký phiên toà: Ô g Hồ Phúc Vĩ h - Thư ký Tòa     hâ  dâ  huyệ  

Phú Giáo, tỉ h  ì h Dươ g. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể   á    â  dâ   uyệ  P ú G áo   a    a    ê   òa: 

 à Nguyễ  Phươ g Li h - Kiểm s t viê . 

 Ngày 22 th  g 9  ăm 2020, tại tr  s  Toà án nhân dân huyệ  Phú  i o, 

tỉ h  ì h Dươ g   t    sơ th m c  g khai v     th   ý s  65/2020/TLST-DS 

ngày 25/5/2020, theo Quyết đị h đưa v     ra   t    s  31/2020/QĐXXST-DS 

ngày 01/9/2020 v  việc  Tra h chấp hợp đồ g vay tài s   , gi a c c đươ g s :  
 

- Nguy   đơ : Bà Tă g Thị C N, si h  ăm 1979; địa chỉ: Khu ph  A, thị 

trấ  P, huyệ  Phú  i o, tỉ h  ì h Dươ g. 

Đại diệ  theo ủy quy   của  guyê  đơ : Bà Nguyễ  Thị V, si h  ăm 

1996; địa chỉ: Khu ph  A, thị trấ  P, huyệ  Phú  i o, tỉ h  ì h Dươ g. Có đơ  

 i    t    vắ g mặt 

- Bị đơ : Ông Phạm Qua g T, si h  ăm 1972; địa chỉ: Ấp A,  ã T, huyệ  

Phú  i o, tỉ h  ì h Dươ g. Có đơ   i    t    vắ g mặt 
 

          Ụ   : 
 

- Theo đơ  kh i kiện, b n t  khai và biên b n lấy lời khai  guyê  đơ  và 

đại diện theo ủy quy n của  guyê  đơ  trình bày: Ngày 17/5/2019, ông Phạm 

Quang T mượn của  guyê  đơ  bà Tă g Thị C N s  ti   70.000.000 đồng, hẹn 

02 tháng sẽ thanh toán. Chi u ngày 17/5/2019, ông T tiếp t c đến nhà bà N 

mượn thêm s  ti   30.000.000 đồ g. Sau khi mượn ông T t  ghi thêm s  ti n nợ 

vào giấy nợ và hai bên thỏa thuận miệng với nhau v  lãi suất mỗi tháng ông T sẽ 

tr  cho bà N 1,5%/tháng. Tuy nhiên, từ  gày 17/5/2019 đến nay ông T không tr  
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ti n lãi cũ g kh  g tha h to   ti n g c cho  guyê  đơ . Do đó,  gày 

15/10/2019,  guyê  đơ  đã có th  g b o yêu cầu tr  nợ g i cho ông T, hẹn ông 

đến ngày 27/10/2019 ph i thanh toán cho bà N s  nợ trên. Nay  guyê  đơ  yêu 

cầu ông T thanh toán s  ti n nợ g c 100.000.000 đồng và lãi suất 10%/ ăm từ 

 gày 28/10/2019 đến ngày xét x  sơ th m 22/9/2020. 

- Tại biên b n lấy lời khai bị đơ    g Phạm Quang T trình bày: Tháng 4 

 ăm 2015,   g có chơi h i với bà Tă g Thị C N,   g có đó g h i đầy đủ. Tháng 

6/2017,   g mượn bà N s  ti   70.000.000 đồng, đến tháng 10/2019, ông ký 

giấy xác nhận có nợ bà N s  ti   100.000.000 đồng. Ch  ký, chứ viết tên trên 

giấy mượn ti    gày 17/5/2019 do  guyê  đơ  cu g cấp là của ông. Nay ông 

đồng ý với yêu cầu kh i kiện của  guyê  đơ  v  nợ g c 100.000.000 đồng, 

không đồng ý với phần lãi suất do đi u kiện khó khă .  ị đơ  yêu cầu được 

thanh toán mỗi th  g 1.000.000 đồ g cho đến khi hết nợ. 

Đại diệ  Việ  kiểm s t  hâ  dâ  huyệ  Phú  i o tham gia phiê  tòa có ý 

kiế : 

- Việc tuâ  theo ph p  uật của  gười tiế  hà h t  t  g và của đươ g s  từ 

khi th   ý v     cũ g  hư tại phiê  tòa h m  ay  à đú g quy đị h của ph p  uật. 

- V   ội du g v    : Nguyê  đơ  cho bị đơ  vay  guyê  đơ  s  ti   

100.000.000 đồ g, hai bê  kh  g thỏa thuậ   ãi suất. Sau khi xem   t c c chứ g 

cứ có tro g hồ sơ v    , đ   ghị Hội đồ g   t    (HĐXX) chấp  hậ  yêu cầu 

kh i kiệ  của  guyê  đơ  đ i với bị đơ . 
 

NHẬ   ỊNH C A TOÀ ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ v     đã được 

xem xét tại phiên tòa; Sau khi Kiểm sát viên phát biểu v  việc chấp hành pháp 

luật t  t ng dân s  của  gười tiế  hà h t  t  g và của đươ g s , v  nội dung v  

  , HĐXX nhậ  định: 

[1] V  qua  hệ pháp luật và th m quy   gi i quyết: Đây  à tra h chấp v  

hợp đồng dân s  được quy định tại kho   3 Đi u 26 của Bộ luật T  t ng dân s . 

Hiện bị đơ  có hộ kh u thường trú tại huyện Phú Giáo, tỉ h  ì h Dươ g và 

 guyê  đơ  có đơ  kh i kiện tại Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo yêu cầu gi i 

quyết nên thuộc th m quy n gi i quyết của Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo 

theo quy định tại điểm a kho   1 Đi u 35, điểm a kho   1 Đi u 39 của Bộ luật 

T  t ng dân s . 

[2] V  s  vắng mặt của đươ g s : Đại diện theo ủy quy n của nguyên 

đơ , bị đơ  có đơ   i    t    vắng mặt nên HĐXX tiến hành xét x  vắng mặt 

đươ g s  theo quy định tại kho n 1 Đi u 228 của Bộ luật T  t ng dân s . 

[3] Nội dung v  án: Că  cứ vào tài  iệu, chứ g cứ,  ời khai của đươ g s  

có tro g hồ sơ v       c đị h  guyê  đơ , bị đơ  có th c hiệ  hợp đồ g vay tài 

s  , theo đó  gày 17/5/2019  guyê  đơ  cho bị đơ  vay tổ g s  ti   

100.000.000 đồ g. Nguyê  đơ  cho rằ g hai bê  thỏa thuậ   ãi suất 1,5%/th  g 
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 hư g kh  g ghi vào giấy vay ti  .  ị đơ  cho rằ g hai bê  có thỏa thuậ   ãi 

suất 2.800.000 đồ g/th  g, kh  g thỏa thuậ  thời gia  tr   ợ, bị đơ  tha h to   

 ãi suất hà g th  g đầy đủ cho  guyê  đơ . Tuy  hiê , bị đơ  kh  g có chứ g 

cứ chứ g mi h cho trì h bày của mì h. 

Că  cứ vào quy định tại Đi u 91 của Bộ luật T  t ng dân s   ăm 2015; 

c c Đi u 471, 474, 476 và 478 Bộ luật Dân s , HĐXX có đủ cơ s  để xem xét 

chấp nhận yêu cầu kh i kiện của  guyê  đơ  bà Tă g Thị C N đ i với bị đơ  

ông Phạm Quang T. Bị đơ  có tr ch  hiệm th  h to   cho  guyê  đơ  s  ti n 

g c 100.000.000 đồng.    

 V  yêu cầu tính lãi: Đại diện theo ủy quy n của nguyê  đơ  yêu cầu tính 

lãi 10%/ ăm tươ g đươ g 0,83%/th  g tí h từ ngày 28/10/2019 đến ngày xét x  

sơ th m 22/9/2020 là 10 tháng 25 ngày. Xét giấy mượn ti n gi a  guyê  đơ  và 

bị đơ  không thỏa thuận lãi suất nên HĐXX chấp nhận mức lãi suất 10%/ ăm 

theo quy định tại Đi u 468 Bộ luật Dân s . Do đó, cần chấp nhận yêu cầu tính 

lãi suất của  guyê  đơ . 

Vậy s  ti n lãi bị đơ  ph i tha h to   cho  guyê  đơ  từ ngày 28/10/2019 

đến ngày 22/9/2020 là 10 tháng 25 ngày: (100.000.000 đồng x 10 tháng x 

0.83%/tháng) + (100.000.000 đồng x 0,0276%/ngày x 25 ngày) = 8.991.000 

đồng (tám triệu chí  trăm chí  mươi m t  ghì  đồng). 

Tổng cộng ti n g c và lãi bị đơ  ph i tr  cho  guyê  đơ   à: 100.000.000 

đồng + 8.991.000 đồng = 108.991.000 đồng (một trăm  ẻ tám triệu chí  trăm 

chí  mươi m t nghìn đồng). 

[4] Xét ý kiến của Viện Kiểm sát đ  nghị chấp nhận yêu cầu kh i kiện của 

 guyê  đơ   à phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ v  án.  

[5  V     phí dâ  s  sơ th m: Do yêu cầu của  guyê  đơ  được chấp 

nhận toàn bộ nên bị đơ  ph i chịu toàn bộ ti n án phí dân s  sơ th m.   

 Vì c c  ẽ trê ,  

QUYẾ   ỊNH: 

Că  cứ vào 

- Kho   3 Đi u 26, điểm a kho   1 Đi u 35, điểm a kho   1 Đi u 39, các 

Đi u 91, 147, 184, 228, 266, 271 và Đi u 273 của  ộ  uật T  t  g dâ  s  2015; 

- C c Đi u 357, 463, 466, 468 của  ộ  uật Dân s ; 

- Điểm b kho   1 Đi u 13 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP  gày 

11/01/2019 hướng dẫn áp d ng một s  quy định v  lãi, lãi suất, phạt vi phạm. 

- Đi u 26 Nghị quyết 326/2014/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường v  Qu c Hội quy định v  án phí, lệ phí Tòa án; 

Tuyên x : 
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 1. Chấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đơ  bà Tă g Thị C N đ i với 

bị đơ  ông Phạm Quang T v  việc  Tra h chấp hợp đồ g vay tài s   . 

 uộc bị đơ  ông Phạm Quang T ph i có  ghĩa v  than toán cho nguyên 

đơ  bà Tă g Thị C N s  ti   108.991.000đ (một trăm  ẻ tám triệu chí  trăm chí  

mươi m t nghìn đồng), tro g đó: 

- Nợ g c là: 100.000.000đ (một trăm triệu đồng). 

- Nợ lãi là: 8.991.000đ (tám triệu chí  trăm chí  mươi m t  ghì  đồng). 

Kể từ  gày  gười thi hà h    có đơ  yêu cầu thi hà h    cho đến khi thi 

hành xong tất c  các kho n ti n thì hàng tháng bên ph i thi hành án ph i chịu 

kho n ti n lãi của s  ti n còn ph i thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

kho   2 Đi u 468 của Bộ luật Dân s   ăm 2015 tươ g ứng với s  ti n và thời 

gian chậm thi hành án. 

 2. V  án phí dân s  sơ th m: 

-  uộc ông Phạm Quang T ph i nộp s  ti n 5.449.600 đồng ( ăm triệu 

b   trăm b   mươi chí   ghì  s u trăm đồng) án phí dân s  sơ th m. 

- Hoàn tr  cho bà Tă g Thị C N s  ti n 2.500.000 đồng (hai triệu  ăm 

trăm  ghì  đồng) tạm ứ g    phí đã  ộp theo Biên lai thu ti n tạm ứng án phí, lệ 

phí Toà án s  AA/2016/0043295 ngày 22/5/2020 của Chi c c Thi hành án dân 

s  huyện Phú Giáo, tỉ h  ì h Dươ g. 

3. V  quy   kh  g c o: Nguyê  đơ , bị đơ  được quy n kháng cáo b n 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhậ  được b n án hoặc kể từ ngày b n án 

được niêm yết c  g khai theo quy định của pháp luật. 

 Trường hợp b      được thi hà h theo quy định tại Đi u 2 Luật Thi hành 

án dân s  thì  gười được thi hành án dân s ,  gười ph i thi hành án dân s  có 

quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hà h    theo quy định tại c c Đi u 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân s ; Thời hiệu thi hà h    được th c hiệ  theo quy định tại Đi u 30 Luật 

Thi hành án dân s . 

 

N     ậ    

- TAND tỉ h  ì h Dươ g;  
- VKSND tỉ h  ì h Dươ g; 

- VKSND huyệ  Phú  i o; 

- Chi c c THADS huyệ  Phú  i o; 

- C c đươ g s ; 

- Lưu: VT, hồ sơ v    . 

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ   

  Ẩ       -       Ạ    Ê    À 
 

(Đã ký) 

 

 

 guyễ    ị Mùi 

 


